
CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CÔNG LẬP NĂM 2026
(Kèm theo Kế hoạch số: 1023/KH-SGDĐT ngày 25/3/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

STT Vị trí tuyển
dụng Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng

Chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng Ghi
chúTổng  Chỉ tiêu sinh

viên cử tuyển

1 2 3 4 6 7 8

Tổng: 546 chỉ tiêu (chỉ tiêu sinh viên cử tuyển: 07) 546 7

A Bậc Mầm non: 106 chỉ tiêu 106 0

I Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành 97

1 Vị trí việc làm Giáo viên mầm non hạng III 97

Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường  Mầm non Bum Nưa 1

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở
lên

Trường Mầm non Pa Vệ Sủ 1

Trường Mầm non Pa Ủ 1

Trường Mầm non Tá Bạ 1

Trường Mầm non Mù Cả 1

Trường Mầm non Tà Tổng 11

Trường Mầm non Nậm Hàng 1

Trường Mầm non Nậm Manh 6

Trường Mầm non Sông Đà 1

Trường Mầm non Nậm Chà 7

Trường Mầm non Nậm Pì 6

Trường Mầm non Pú Đao 2

Trường Mầm non Nậm Ban 2

Trường Mầm non Trung Chải 1

Trường Mầm non Huổi Luông 11

Trường Mầm non Dào San 6

Trường Mầm non Tung Qua Lìn 1

Trường Mầm non Vàng Ma Chải 4

Trường Mầm non Sì Lở Lầu 8

Trường Mầm non Mồ Sì San 2

Trường Mầm non Pa Vây Sử 4

Trường Mầm non Sà Dề Phìn 1

Trường Mầm non Hồng Thu 3

Trường Mầm non Phìn Hồ 2

Trường Mầm non Ma Quai 2

Trường Mầm non Lùng Thàng 1

Trường Mầm non Tả Ngảo 2

Trường Mầm non Tủa Sín Chải 4

Trường Mầm non Nà Tăm 2

Trường Mầm non Khun Há 1

Trường Mầm non Pắc Ta 1

II Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung 9

1 Vị trí việc làm Kế toán viên trung cấp 3

Kế toán viên
trung cấp

Trường Mầm non Pú Đao 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành, chuyên ngành:
Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.Trường Mầm non Chăn Nưa 1

Trường Mầm non Dào San 1
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2 Vị trí việc làm Y tế học đường 3

Y tế học đường

Trường Mầm non Sin Suối Hồ 1

Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên.Trường Mầm non Ta Gia 1

Trường Mầm non Hồng Thu 1

3 Vị trí việc làm Văn thư viên trung cấp 3

Văn thư viên
trung cấp

Trường Mầm non Sin Suối Hồ 1
Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên
ngành Văn thư hành chính, Văn thư - lưu trữ, Lưu trữ, Lưu trữ
và Quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp Trung
cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

Trường Mầm non Khun Há 1

Trường Mầm non Bản Hon 1

B Bậc Tiểu học: 82 chỉ tiêu (chỉ tiêu sinh viên cử tuyển: 01) 82 1

I Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành 75 1

1 Vị trí việc làm giáo viên Tiểu học hạng III 74 1

1 Giáo viên dạy
môn Tiếng Anh

Trường Tiểu học Bản Giang 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Tiếng
Anh. Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp

nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học
theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban

hành

Trường PTDTBT Tiểu học Tà Mung 1

Trường PTDTBT Tiểu học Khoen On 2

Trường PTDTBT Tiểu học Ta Gia 1

Trường Tiểu học Than Uyên 1

Trường Tiểu học Số 2 Tân Uyên 1

Trường Tiểu học Thân Thuộc 1

Trường Tiểu học Mường Khoa 1

Trường Tiểu học Bản Bo 1

Trường Tiểu học Tam Đường 2

Trường Tiểu học Bình Lư 1

Trường Tiểu học Sin Suối Hồ 2

Trường PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu 1

Trường Tiểu học Phong Thổ 1

Trường PTDTBT Tiểu học Tả Ngảo 2

Trường PTDTBT Tiểu học Tủa Sín Chải 1

Trường Tiểu học Ma Quai 1

Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ 1

Trường Tiểu học Nậm Tăm 1

Trường Tiểu học Noong Hẻo 1

Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 2

Trường Tiểu học Nậm Hăn 1

Trường Tiểu học Căn Co 1

Trường Tiểu học Nậm Nhùn 1

Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Manh 2 1

Trường PTDTBT Tiểu học Mường Mô 1

Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Chà 2

STT Vị trí tuyển
dụng Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng

Chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng Ghi
chúTổng  Chỉ tiêu sinh

viên cử tuyển

1 2 3 4 6 7 8
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Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ Sủ 1

Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ 1

Trường PTDTBT Tiểu học Thu Lũm 1

Trường PTDTBT Tiểu học Mù Cả 1

Trường Tiểu học và THCS Nà Tăm 1

Trường Tiểu học và THCS Sơn Bình 1

Trường Tiểu học và THCS Bản Hon 1

Trường Tiểu học và THCS Sà Dề Phìn 1

Trường Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp 1

Trường Tiểu học và THCS Pú Đao 1

 Trường PTDTTB Tiểu học và THCS Nậm Ngà 1

 Trường PTDTTB Tiểu học và THCS Tà Tổng 1

2
Giáo viên dạy

môn Tin học và
Công nghệ

Trường PTDTBT Tiểu học Mù Sang 1

Có bằng Đại học sư phạm trở lên ngành, chuyên ngành: Tin
học; công nghệ thông tin; Máy tính và công nghệ thông tin;
Kỹ thuật máy tính; Khoa học máy tính; Mạng máy tính và
truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin;
Công nghệ kỹ thuật máy tính; An toàn thông tin; Công nghệ.
Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp nhưng
không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo
chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Trường PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu 1

Trường PTDTBT Tiểu học Tủa Sín Chải 1

Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ 1

Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 1

Trường Tiểu học Nậm Nhùn 1

Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Manh 1

Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Chà 1

Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ 1

 Trường PTDTTB Tiểu học và THCS Tà Tổng 1

3
Giáo viên dạy

môn Nghệ thuật
(Âm nhạc)

Trường Tiểu học Nậm Sỏ 1

Có bằng Đại học sư phạm trở lên ngành, chuyên ngành:  Âm
nhạc,  Âm nhạc  học,  Thanh  nhạc.  Trường  hợp  có  bằng  cử
nhân chuyên ngành phù hợp nhưng không thuộc ngành đào
tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Trường Tiểu học Tam Đường 1

Trường PTDTBT Tiểu học Dào San 1

Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há 1

Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Hàng 1

Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Chà 1

Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ 1

 Trường PTDTTB Tiểu học và THCS Tà Tổng 1

4
Giáo viên dạy

môn Nghệ thuật
(Mỹ thuật)

Trường PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu 1 Có bằng Đại học sư phạm trở lên ngành, chuyên ngành: Mỹ
thuật; Mỹ thuật; Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật; Hội
họa;  Đồ họa;  Điêu khắc;  Gốm; Mỹ thuật  đô Thị;  Thiết  kế
công nghiệp; Thiết kế đồ họa; Thiết kế thời trang; Thiết kế
mỹ thuật sân khấu, điện ảnh; Lý luận và lịch sử mỹ thuật ứng
dụng. Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp
nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học
theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành

Trường PTDTBT Tiểu học Tủa Sín Chải 1

Trường Tiểu học và THCS Tà Mít 1

 Trường PTDTTB Tiểu học và THCS Nậm Khao 1

 Trường PTDTTB Tiểu học và THCS Tà Tổng 1

1 Giáo viên dạy
môn Tiếng Anh

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Tiếng
Anh. Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp

nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học
theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban

hành

STT Vị trí tuyển
dụng Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng

Chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng Ghi
chúTổng  Chỉ tiêu sinh

viên cử tuyển

1 2 3 4 6 7 8
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5
Giáo viên dạy

môn Giáo dục thể
chất

Trường PTDTBT Tiểu học Tủa Sín Chải 1 Có bằng Đại học sư phạm trở lên ngành, chuyên ngành: Giáo
dục Thể chất; Thể dục, thể thao; Quản lý thể dục thể thao;
Huấn luyện thể thao.  Trường hợp có bằng cử nhân chuyên
ngành phù hợp nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên
thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho
giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hànhTrường PTDTBT Tiểu học Nậm Manh 2

6

Giáo viên Tổng
phụ trách Đội

Thiếu niên Tiền
phong Hồ Chí

Minh

Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Manh 1
Có bằng Cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối
với giáo viên tiểu học.  Trường hợp môn học chưa đủ giáo
viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải
có bằng Cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo
chương trình do Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
và có thêm nghiệp vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng
dạy hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định

Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Chà 1

2 Vị trí việc làm Giáo vụ 1

Giáo vụ Trường Tiểu học Bản Bo 1
Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên chuyên ngành đào
tạo giáo viên tiểu học hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị
trí việc làm giáo vụ

II Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung 7

1 Vị trí việc làm Kế toán viên trung cấp 3

Kế toán viên
trung cấp

Trường Tiểu học San Thàng 1
Có bằng Cao đẳng trở lên ngành, chuyên ngành: Tài chính,
Kế toán, Kiểm toánTrường Tiểu học Tân Phong 1

Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Chà 1

2 Vị trí việc làm Thư viện viên hạng IV 1

Thư viện viên
hạng IV Trường Tiểu học Mường Than 1

Có bằng Trung cấp trở lên chuyên ngành Thông tin -  Thư
viện. Trường hợp có bằng Trung cấp trở lên chuyên ngành
khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề
nghiệp chuyên ngành Thông tin -  Thư viện do cơ quan,  tổ
chức có thẩm quyền cấp

3 Vị trí việc làm Y tế học đường 2

Y tế học đường
Trường Tiểu học Nậm Sỏ 1

Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên.
Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ 1

4 Vị trí việc làm Văn thư viên trung cấp 1

Văn thư viên
trung cấp Trường Tiểu học Mường So 1

Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên
ngành Văn thư hành chính, Văn thư - lưu trữ, Lưu trữ, Lưu trữ
và Quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp Trung
cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

C Bậc Trung học cơ sở: 288 chỉ tiêu (chỉ tiêu sinh viên cử tuyển:
05) 288 5

I Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành 277 5

1 Vị trí việc làm giáo viên Trung học cơ sở hạng III 271 5

1 Giáo viên dạy
môn Ngữ văn

Trường THCS Pắc Ta 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Ngữ
Văn.  Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp
nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung
học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

Trường THCS Hố Mít 2

Trường THCS Tân Uyên 1

Trường THCS Mường Khoa 1

Trường THCS Phong Thổ 1

STT Vị trí tuyển
dụng Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng

Chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng Ghi
chúTổng  Chỉ tiêu sinh

viên cử tuyển

1 2 3 4 6 7 8
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Trường PTDTBT THCS Huổi Luông 1

Trường PTDTBT THCS Mù Sang 1

Trường THCS Sì Lở Lầu 1

Trường PTDTBT THCS Tả Ngảo 1

Trường PTDTBT THCS Làng Mô 1

Trường PTDTBT THCS Tủa Sín Chải 2

Trường THCS Ma Quai 1

Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ 1

Trường THCS Noong Hẻo 1

Trường THCS Nậm Cuổi 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Hăn 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Hàng 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Chà 1

Trường PTDTBT THCS Mù Cả 1

Trường Tiểu học và THCS Pú Đao 1

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bum Tở 1

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Khao 1

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Ngà 3

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tà Tổng 2

2 Giáo viên dạy
môn Toán

Trường THCS Ta Gia 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Toán.
Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp nhưng
không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở
theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành.

Trường THCS Nậm Sỏ 3

Trường THCS Thân Thuộc 1

Trường THCS Tam Đường 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 1

Trường THCS Mường So 2

Trường PTDTBT THCS Vàng Ma Chải 1

Trường PTDTBT THCS Làng Mô 1

Trường THCS Ma Quai 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Hăn 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Hàng 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Manh 2

Trường THCS Mường Mô 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Chà 1

Trường THCS Kim Đồng 3

Trường PTDTBT THCS Ka Lăng 1

Trường PTDTBT THCS Pa Ủ 1

Trường Tiểu học và THCS Tà Mít 1

Trường Tiểu học và THCS Sơn Bình 1

1 Giáo viên dạy
môn Ngữ văn

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Ngữ
Văn.  Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp
nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung
học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

STT Vị trí tuyển
dụng Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng

Chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng Ghi
chúTổng  Chỉ tiêu sinh

viên cử tuyển

1 2 3 4 6 7 8
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Trường PTDTBT TH và THCS Pa Vây Sử 1

Trường PTDTBT TH và THCS Mồ Sì San 1

Trường Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp 1

Trường Tiểu học và THCS Nậm Mạ 1

Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Ban 1

Trường PTDTBT TH và THCS Bum Nưa 1

Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Ngà 2

Trường PTDTBT TH và THCS Tà Tổng 1

3 Giáo viên dạy
môn Tiếng Anh

Trường THCS Tân Phong 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Tiếng
Anh.  Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp
nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung
học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

Trường THCS Mường Kim 1

Trường THCS Tà Mung 1

Trường THCS Than Uyên 1

Trường THCS Pắc Ta 1

Trường THCS Nậm Sỏ 1

Trường THCS Tân Uyên 1

Trường THCS Trung Đồng 1

Trường THCS Mường Khoa 1

Trường THCS Bản Bo 1

Trường PTDTBT THCS Ma Li Pho 1 1

Trường PTDTBT THCS Dào San 1 1

Trường PTDTBT THCS Làng Mô 1

Trường PTDTBT THCS Tủa Sín Chải 1

Trường THCS Ma Quai 1

Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ 1

Trường PTDTBT THCS Hồng Thu 1

Trường THCS Nậm Tăm 1

Trường THCS Noong Hẻo 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Hàng 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Manh 2

Trường PTDTBT THCS Nậm Chà 1

Trường THCS Kim Đồng 1

Trường PTDTBT THCS Thu Lũm 1

Trường PTDTBT THCS Pa Ủ 2

Trường TH và THCS Tà Mít 1

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tung Qua
Lìn 1

Trường Tiểu học và THCS Pú Đao 1 1

Trường PTDTBT TH và THCS Bum Tở 1

Trường PTDTBT TH và THCS Can Hồ 1

Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Khao 1

Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Ngà 1

Trường PTDTBT TH và THCS Tà Tổng 2

2 Giáo viên dạy
môn Toán

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Toán.
Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp nhưng
không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở
theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành.

STT Vị trí tuyển
dụng Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng

Chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng Ghi
chúTổng  Chỉ tiêu sinh

viên cử tuyển

1 2 3 4 6 7 8
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4
Giáo viên dạy

môn Tiếng Trung
Quốc

Trường PTDTBT THCS Huổi Luông 1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Tiếng
Trung Quốc. Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù
hợp nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên
trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành.

Trường PTDTBT THCS Dào San 1

Trường PTDTBT THCS Pa Tần 1 1

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Vàng San 1

Trường PTDTBT TH  và THCS Bum Nưa 1

5
Giáo viên dạy

môn Lịch Sử và
Địa Lí

Trường THCS Tam Đường 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Lịch sử
và Địa lí. Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp
nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung
học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

Trường PTDTBT THCS Tả Ngảo 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Chà 1

Trường THCS Mường Tè 1

Trường Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp 1

Trường Tiểu học và THCS Nậm Mạ 1

Trường PTDTBT TH và THCS Tà Tổng 1

6 Giáo viên dạy
môn Lịch sử

Trường THCS Tân Phong 1
Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Lịch
sử.  Trường  hợp  có  bằng  cử  nhân  chuyên  ngành  phù  hợp
nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung
học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

Trường PTDTBT THCS Vàng Ma Chải 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Hàng 1

Trường PTDTBT THCS Pa Ủ 1

Trường PTDTBT TH và THCS Tà Tổng 1

7 Giáo viên dạy
môn Địa lý

Trường THCS Phúc Khoa 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Địa lí.
Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp nhưng
không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở
theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành.

Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Cha 1

Trường THCS Noong Hẻo 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Hàng 1

Trường THCS Kim Đồng 1

8
Giáo viên dạy

môn Khoa học tự
nhiên

Trường THCS Nậm Sỏ 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Khoa
học tự nhiên. Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù
hợp nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên
trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành.

Trường PTDTBT THCS Tả Ngảo 1

Trường PTDTBT THCS Căn Co 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Chà 2

Trường PTDTBT THCS Pa Tần 1

Trường Tiểu học và THCS Tà Mít 1

Trường Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp 1

Trường PTDTBT TH và THCS Tà Tổng 1

9 Giáo viên dạy
môn Vật lí

Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Vật lí.
Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp nhưng
không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở
theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành.

Trường THCS Phong Thổ 1

Trường THCS Khổng Lào 1

Trường THCS Ma Quai 1

Trường THCS Lùng Thàng 1

Trường THCS Pa Khóa 1

Trường THCS Noong Hẻo 2

Trường PTDTBT THCS Nậm Hăn 1

Trường PTDTBT THCS Căn Co 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Pì 1

STT Vị trí tuyển
dụng Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng

Chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng Ghi
chúTổng  Chỉ tiêu sinh

viên cử tuyển

1 2 3 4 6 7 8
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Trường THCS Mường Mô 1

Trường PTDTBT THCS Thu Lũm 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Hàng 1

Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Khao 1

Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Ngà 1

Trường PTDTBT TH và THCS Tà Tổng 1

10 Giáo viên dạy
môn Hóa học

Trường PTDTBT THCS Tà Hừa 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Hóa
học.  Trường  hợp  có  bằng  cử  nhân  chuyên  ngành  phù  hợp
nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung
học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

Trường THCS Thân Thuộc 1

Trường PTDTBT THCS Căn Co 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Manh 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Chà 1

Trường TH và THCS Nà Tăm 1

11 Giáo viên dạy
môn Sinh học

Trường THCS Mường Cang 1
Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Sinh
học.  Trường  hợp  có  bằng  cử  nhân  chuyên  ngành  phù  hợp
nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung
học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

Trường THCS Pa Khóa 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Chà 1

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tà Tổng 1

12 Giáo viên dạy
môn Tin học

Trường THCS Mường Kim 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Tin
học.  Trường  hợp  có  bằng  cử  nhân  chuyên  ngành  phù  hợp
nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung
học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

Trường PTDTBT THCS Khoen On 1

Trường THCS Nậm Sỏ 1

Trường THCS Mường Khoa 1

Trường THCS Giang Ma 1

Trường THCS Thèn Sin 1

Trường THCS Sì Lở Lầu 1

Trường PTDTBT THCS Tủa Sín Chải 1

Trường THCS Tả Phìn 1

Trường THCS Ma Quai 1

Trường THCS Lùng Thàng 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Cha 1

Trường THCS Nậm Cuổi 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Hăn 1

Trường THCS Chăn Nưa 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Hàng 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Manh 1

Trường THCS Mường Mô 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Chà 1

Trường THCS Kim Đồng 1

Trường THCS Mường Tè 1

Trường PTDTBT THCS Pa Ủ 1

9 Giáo viên dạy
môn Vật lí

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Vật lí.
Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp nhưng
không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở
theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành.

STT Vị trí tuyển
dụng Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng

Chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng Ghi
chúTổng  Chỉ tiêu sinh

viên cử tuyển

1 2 3 4 6 7 8
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Trường Tiểu học và THCS Tà Mít 1

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pa Vây Sử 1

Trường Tiểu học và THCS Sà Dề Phìn 1

Trường Tiểu học và THCS Nậm Mạ 1

Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Khao 1

Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Ngà 1

Trường PTDTBT TH và THCS Tà Tổng 1

13 Giáo viên dạy
môn Công nghệ

Trường PTDTBT THCS Tà Hừa 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Công
nghệ. Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp
nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung
học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

Trường THCS Than Uyên 1

Trường THCS Mường Than 1

Trường THCS Mường Cang 1

Trường THCS Nậm Sỏ 1

Trường THCS Tân Uyên 1

Trường PTDTBT THCS Khun Há 1

Trường THCS Phong Thổ 1

Trường PTDTBT THCS Mù Sang 1

Trường PTDTBT THCS Tủa Sín Chải 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Hàng 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Chà 1

Trường PTDTBT THCS Thu Lũm 1

Trường Tiểu học và THCS Nà Tăm 1

Trường Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp 1

Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi 1

Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Ngà 1

14
Giáo viên dạy

môn Giáo dục thể
chất

Trường THCS Nậm Cần 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Giáo
dục thể chất. Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù
hợp nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên
trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành.

Trường THCS Bản Bo 1

Trường THCS Nậm Nhùn 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Chà 1

Trường THCS Mường Tè 1

Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Khao 1

Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Ngà 1

15 Giáo viên dạy
môn Mỹ thuật

Trường THCS Hố Mít 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Mỹ
thuật.  Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp
nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung
học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

Trường THCS Phúc Khoa 1

Trường PTDTBT THCS Huổi Luông 1

Trường PTDTBT THCS Dào San 1

Trường PTDTBT THCS Mù Sang 1

Trường PTDTBT THCS Tả Ngảo 1

12 Giáo viên dạy
môn Tin học

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Tin
học.  Trường  hợp  có  bằng  cử  nhân  chuyên  ngành  phù  hợp
nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung
học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

STT Vị trí tuyển
dụng Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng

Chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng Ghi
chúTổng  Chỉ tiêu sinh

viên cử tuyển

1 2 3 4 6 7 8
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Trường PTDTBT THCS Phăng Sô Lin 1

Trường PTDTBT THCS Hồng Thu 1

Trường THCS Noong Hẻo 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Hàng 1

Trường PTDTBT TH và THCS Bum Tở 1

Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Khao 1

16
Giáo viên

dạy môn Âm
nhạc

Trường THCS Mường Than 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Âm
nhạc. Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp
nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung
học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

Trường THCS Phúc Than 1

Trường THCS Hố Mít 1

Trường THCS Nậm Sỏ 1

Trường THCS Bình Lư 1

Trường THCS Giang Ma 1

Trường THCS Sì Lở Lầu 1

Trường PTDTBT THCS Tủa Sín Chải 1

Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ 1

Trường THCS Nậm Tăm 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Cha 1

Trường PTDTBT THCS Căn Co 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Pì 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Chà 1

Trường PTDTBT THCS Pa Tần 1

Trường Tiểu học và THCS Sơn Bình 1

Trường Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp 1

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Trung Chải 1

17
Giáo viên dạy
môn Giáo dục

công dân

Trường THCS Than Uyên 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Giáo
dục công dân.  Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành
phù hợp nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành.

Trường THCS Mường Cang 1

Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ 1

Trường THCS Nậm Cuổi 1

Trường PTDTBT THCS Căn Co 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Hàng 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Chà 1

Trường PTDTBT THCS Mù Cả 1

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Trung Chải 1

Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Ngà 1

Trường PTDTBT TH  và THCS Tà Tổng 1

18

Giáo viên Tổng
phụ trách Đội

Thiếu niên Tiền
phong Hồ Chí

Minh

Trường THCS Hố Mít 1

Có bằng Cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối
với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ
giáo viên có bằng Cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì
phải có bằng Cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ
bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học
cơ sở theo chương trình do Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành và có thêm nghiệp vụ công tác Đội cùng chuyên
ngành giảng dạy hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo
quy định

Trường THCS Bản Bo 1

15 Giáo viên dạy
môn Mỹ thuật

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Mỹ
thuật.  Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp
nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung
học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

STT Vị trí tuyển
dụng Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng

Chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng Ghi
chúTổng  Chỉ tiêu sinh

viên cử tuyển

1 2 3 4 6 7 8
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11

Trường THCS Tả Lèng 1

Trường THCS Phong Thổ 1

Trường PTDTBT THCS Huổi Luông 1

Trường THCS Sì Lở Lầu 1

Trường PTDTBT THCS Tả Ngảo 1

Trường THCS Ma Quai 1

Trường PTDTBT THCS Hồng Thu 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Hăn 1

Trường THCS Nậm Nhùn 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Manh 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Chà 1

Trường THCS Kim Đồng 1

Trường Tiểu học và THCS Nà Tăm 1

Trường Tiểu học và THCS Sơn Bình 1

Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Khao 1

Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Ngà 1

Trường PTDTBT TH và THCS Tà Tổng 1

2 Vị trí việc làm Thiết bị, thí nghiệm 3

Thiết bị, thí
nghiệm

Trường THCS Giang Ma 1 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ
thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên
các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí
nghiệm ở trường học).

Trường THCS Noong Hẻo 1

Trường Tiểu học và THCS Tà Mít 1

3 Vị trí việc làm Tư vấn học sinh 3

Tư vấn học sinh

Trường PTDTBT THCS Nậm Hăn 1
Có bằng  tốt  nghiệp  đại  học  trở  lên  chuyên  ngành  đào  tạo
thuộc nhóm ngành hoặc ngành sau: Tâm lý học; Công tác xã
hội; Xã hội học; Đào tạo giáo viên phù hợp với cấp học

Trường Tiểu học và THCS Nà Tăm 1

Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Khao 1

II Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung 11 0

1 Vị trí việc làm Thư viện viên hạng IV 1

Thư viện viên
hạng IV Trường THCS Sì Lở Lầu 1

Có bằng Trung cấp trở lên chuyên ngành Thông tin -  Thư
viện. Trường hợp có bằng Trung cấp trở lên chuyên ngành
khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề
nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền cấp

2 Vị trí việc làm Văn thư viên trung cấp 3

Văn thư viên
trung cấp

Trường THCS Bản Bo 1
Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên
ngành văn thư Hành chính, Vãn thư - lưu trữ, Lưu trữ, Lưu trữ
và Quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp Trung
cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

Trường PTDTBT THCS Nậm Hăn 1

Trường Tiểu học và THCS Tà Mít 1

3 Vị trí việc làm Y tế học đường 7 0

Y tế học đường

Trường THCS Mường Kim 1

Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên.

Trường THCS Mường Than 1

Trường THCS Nậm Cần 1

Trường PTDTBT THCS Ma Li Pho 1

Trường PTDTBT THCS Nậm Manh 1

18

Giáo viên Tổng
phụ trách Đội

Thiếu niên Tiền
phong Hồ Chí

Minh

Có bằng Cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối
với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ
giáo viên có bằng Cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì
phải có bằng Cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ
bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học
cơ sở theo chương trình do Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành và có thêm nghiệp vụ công tác Đội cùng chuyên
ngành giảng dạy hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo
quy định

STT Vị trí tuyển
dụng Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng

Chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng Ghi
chúTổng  Chỉ tiêu sinh

viên cử tuyển

1 2 3 4 6 7 8
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Trường THCS Mường Tè 1

Trường Tiểu học và THCS Tà Mít 1

D Bậc THPT; Trung tâm GDNN-GDTX: 70 chỉ tiêu (chỉ tiêu sinh
viên cử tuyển: 01) 70 1

I Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành 59 1

1 Vị trí việc làm giáo viên Trung học phổ thông hạng III 58 1

1 Giáo viên dạy
môn Toán

Trường THPT Nậm Tăm 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Toán
học.  Trường  hợp  có  bằng  cử  nhân  chuyên  ngành  phù  hợp
nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung
học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành.

Trường THPT Nậm Nhùn 1

Trường THPT Sìn Hồ 1

Trường THPT Mường Tè 2

Trường PTDTNT THPT Nậm Nhùn 1

Trường PTDTNT THPT Mường Tè 1

Trung tâm GDNN-GDTX Sìn Hồ 1

Trung tâm GDNN-GDTX Nậm Nhùn 1

2 Giáo viên dạy
môn Vật lí

Trường PTDTNT THPT Nậm Nhùn 1
Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Vật lí.
Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp nhưng
không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có có chứng chỉ
bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học
phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

Trường THPT Mường Tè 1

Trung tâm GDNN-GDTX Sìn Hồ 1

Trung tâm GDNN-GDTX Mường Tè 1

3 Giáo viên dạy
môn Hóa học

Trung tâm GDNN-GDTX Sìn Hồ 1
Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Hóa
học.  Trường  hợp  có  bằng  cử  nhân  chuyên  ngành  phù  hợp
nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên
trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành.

Trung tâm GDNN-GDTX Mường Tè 1

4 Giáo viên dạy
môn Tin học

Trường THPT Bình Lư 1 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Tin
học.  Trường  hợp  có  bằng  cử  nhân  chuyên  ngành  phù  hợp
nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung
học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành.

Trường THPT Sìn Hồ 1

Trường THPT Nậm Nhùn 1

Trung tâm GDNN-GDTX Nậm Nhùn 1

5 Giáo viên dạy
môn Công nghệ

Trường THPT Bình Lư 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Công
nghệ. Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp
nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên
trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành.

Trường THPT Sìn Hồ 1

Trường THPT Phong Thổ 1

Trường THPT Nậm Nhùn 1

Trường THPT Mường Tè 1

Trường PTDTNT THPT Sìn Hồ 1

Trường PTDTNT THPT Nậm Nhùn 1

Trung tâm GDNN-GDTX Sìn Hồ 1

6 Giáo viên dạy
môn Ngữ văn

Trường THPT Phong Thổ 2

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Ngữ
văn.  Trường  hợp  có  bằng  cử  nhân  chuyên  ngành  phù  hợp
nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên
trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành.

Trường THPT Mường Tè 1

Trường PTDTNT THPT Sìn Hồ 1

Trường PTDTNT THPT Mường Tè 1

Trung tâm GDNN-GDTX Tam Đường 1

Trung tâm GDNN-GDTX Sìn Hồ 2

Trung tâm GDNN-GDTX Nậm Nhùn 1

7 Giáo viên dạy
môn Lịch Sử

Trường PTDTNT THPT Nậm Nhùn 1 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Lịch
sử.  Trường  hợp  có  bằng  cử  nhân  chuyên  ngành  phù  hợp
nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên
trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành.

Trung tâm GDNN-GDTX Nậm Nhùn 1

Trung tâm GDNN-GDTX Sìn Hồ 1

Y tế học đường Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên.
STT Vị trí tuyển

dụng Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng

Chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng Ghi
chúTổng  Chỉ tiêu sinh

viên cử tuyển

1 2 3 4 6 7 8
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8 Giáo viên dạy
môn Địa lí

Trường THPT Nậm Tăm 1 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Địa lí.
Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp nhưng
không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có có chứng chỉ
bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học
phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

Trung tâm GDNN-GDTX Sìn Hồ 1

Trung tâm GDNN-GDTX Nậm Nhùn 1

9
Giáo viên dạy

môn Kinh tế pháp
luật

Trường THPT Sìn Hồ 1 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Kinh tế
pháp luật.  Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù
hợp nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên
trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành.

Trường THPT Nậm Tăm 1

Trung tâm GDNN-GDTX Sìn Hồ 1

10 Giáo viên dạy
môn Tiếng Anh

Trường THPT Phong Thổ 2 1
Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Tiếng
Anh.  Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp
nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên
trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành.

Trường THPT Sìn Hồ 1

Trường THPT Nậm Tăm 1

Trường PTDTNT THPT Nậm Nhùn 1

Trường THPT Nậm Nhùn 1

11
Giáo viên dạy

môn Giáo dục thể
chất

Trường THPT Phong Thổ 1
Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Giáo
dục thể chất. Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù
hợp nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên
trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành.

Trường THPT Nậm Tăm 1

Trường THPT Nậm Nhùn 1

Trường PTDTNT THPT Nậm Nhùn 1

12
Giáo viên dạy

môn Giáo dục QP-
AN

Trường THPT Tân Uyên 1
Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Giáo
dục  Quốc phòng -  An ninh.  Trường hợp có  bằng cử nhân
chuyên ngành phù hợp nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo
viên thì phải có có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trường THPT Nậm Nhùn 1

Trường THPT Mường Tè 1

2 Vị trí việc làm Thiết bị, thí nghiệm 1

Thiết bị, thí
nghiệm Trường THPT Mường Tè 1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ
thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên
các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí
nghiệm ở trường trung học).

II Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung 11

1 Vị trí việc làm Thư viện viên hạng IV 1

Thư viện viên
hạng IV Trường PTDTNT THPT Sìn Hồ 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Thông tin
- Thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên
ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng
nghề nghiệp chuyên ngành Thông tin - Thư viện do cơ quan,
tổ chức có thẩm quyền cấp

2 Vị trí việc làm Kế toán viên trung cấp 6

Kế toán viên
trung cấp

Trường THPT Nậm Tăm 1

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán,
Kiểm toán, Tài chính

Trường THPT Dào San 1

Trường PTDTNT THPT Phong Thổ 1

Trường PTDTNT THPT Nậm Nhùn 1

Trung tâm GDNN-GDTX Tam Đường 1

STT Vị trí tuyển
dụng Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng

Chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng Ghi
chúTổng  Chỉ tiêu sinh

viên cử tuyển

1 2 3 4 6 7 8
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Trung tâm GDNN-GDTX Nậm Nhùn 1

3 Vị trí việc làm Văn thư viên trung cấp 2

Văn thư viên
trung cấp

Trường THPT Tân Uyên 1 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên
ngành Văn thư hành chính, Văn thư - lưu trữ, Lưu trữ, Lưu trữ
và Quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung
cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấpTrung tâm GDNN-GDTX Tam Đường 1

4 Vị trí việc làm Y tế học đường 2

Y tế học đường

Trường THPT Phong Thổ 1

Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên.

Trường THPT Sìn Hồ 1

Kế toán viên
trung cấp

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán,
Kiểm toán, Tài chính

STT Vị trí tuyển
dụng Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng

Chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng Ghi
chúTổng  Chỉ tiêu sinh

viên cử tuyển

1 2 3 4 6 7 8
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